
Ngân sách Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1
Máy Monitor theo dõi bệnh 

nhân
123

Máy móc, thiết bị 

chuyên dùng

- Nhãn hiệu: Dash

- Model: Dash 4000

- Nước SX: Mỹ

Cái 1,0 2013 246.769.555 0 246.769.555 0
Tài sản hết khấu hao, hư hỏng 

không sửa chữa được
10.000

2 Máy bơm tiêm điện tự động 115
Máy móc, thiết bị 

chuyên dùng

- Nhãn hiệu: B.Braun

- Nước SX: Đức
Cái 1,0 2008 19.800.000 19.800.000 0 0

Tài sản hết khấu hao, hư hỏng 

không sửa chữa được
5.000

3
Máy phun dung dịch khử khuẩn 

(dhmt) Seri: A1V4385
20224

Máy móc, thiết bị 

chuyên dùng

- Model: Aerosept 100VF

- Nhãn hiệu: Anios

- Số Seri: A1V4385

- Nước SX: Pháp

Cái 1,0 2014 107.798.198 0 107.798.198 0
Tài sản hết khấu hao, hư hỏng 

không sửa chữa được
100.000

4
Máy soi cổ tử cung không màn 

hình (DA VIE/03/P20)
184

Máy móc, thiết bị 

chuyên dùng

- Model: KP 3000

- Số Seri: 11821

- Nước SX: Đức

Cái 1,0 2005 51.341.160 0 51.341.160 0
Tài sản hết khấu hao, hư hỏng 

không sửa chữa được
70.000

5

Máy điện não vi tính (XHH) 

(Bộ máy vi tính CPU+Máy in 

màu)

050
Máy móc, thiết bị 

chuyên dùng

- Nhãn hiệu: Contec

- Model: KT88-1018A

- Nước SX: China&Mỹ

Bộ 1,0 2008 68.887.875 68.887.875 0 0
Tài sản hết khấu hao, hư hỏng 

không sửa chữa được
125.000

6 Máy vi tính để bàn lắp ráp ĐNA 17
Máy móc, thiết bị 

văn phòng

- Nhãn hiệu: ĐNA

- Nước SX: Việt Nam
Cái 1,0 2016 16.490.000 0 16.490.000 0

Tài sản hết khấu hao, hư hỏng 

không sửa chữa được
100.000

7 Máy vi tính FPT 58
Máy móc, thiết bị 

văn phòng

- Nhãn hiệu: FPT

- Nước SX: Việt Nam
Cái 1,0 2017 14.000.000 14.000.000 0 0

Tài sản hết khấu hao, hư hỏng 

không sửa chữa được
100.000

8
Tủ gỗ chia ô đựng thuốc nam, 

bắc 2 ngăn cao
220

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt 

động chung

Việt Nam Cái 1,0 2015 15.300.000 0 15.300.000 0
Tài sản hết khấu hao, hư hỏng 

không sửa chữa được
5.000

8,0 540.386.788 102.687.875 437.698.913 0 515.000

Bằng chữ: Năm trăm mười lăm nghìn đồng./.

STT Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ
Mã 

TSCĐ
Loại tài sản

Nhãn hiệu/Model/Seri/ 

Nước sản xuất

Đơn vị 

tính
Lý do đề nghị xử lý

Quản lý, sử 

dụng tiền 

thanh lý tài 

sản

Nguyên giá theo SSKT 

(đồng)

Tổng cộng

Tổng cộng

Số 

lượng

Năm sử 

dụng

Giá trị còn 

lại đến 

31/12/2024 

(đồng)

Giá trị bán chỉ 

định dự kiến thu 

hồi tối thiểu

(đồng)

Thực hiện 

theo quy định 

tại Điều 64 

Nghị định số 

186/2025/NĐ-

CP ngày 

01/7/2025 của 

Chính phủ

Phụ lục

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG ĐỀ NGHỊ THANH LÝ

(Kèm theo Thông báo số         ngày       tháng 8 năm 2025 của Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh)


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-29T10:34:58+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	Kèm theo văn bản số 23/TB-TTVT của TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH THẠNH




